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NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1.1. Khái quát chung về chức năng kinh tế của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
1.1.1. Khái niệm chức năng kinh tế của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Đất nước ta đang trong thời kì đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì vai trò của bộ máy quyền lực nhà nước trong tổ chức thực hiện và giám sát chỉ đạo là hết sức quan trọng. 
Nhà nước là sản phẩm của đấu tranh giai cấp, xuất hiện từ khi xã hội loài người bị phân chia thành các giai cấp đối kháng trong xã hội. Khoa học pháp lý luôn cố gắng nghiên cứu sao cho phát huy hơn nữa vai trò to lớn của Nhà nước nhằm hướng tới xây dựng một Nhà nước ngày càng phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của con người. Chức năng của Nhà nước là một trong những vấn đề cơ bản của lý luận Nhà nước và pháp luật, gắn liền với những phạm trù bản chất, nhiệm vụ, hình thức và phương pháp hoạt động của Nhà nước...Theo từ điển tiếng Việt, “chức năng” là từ gốc Hán bao gồm hai thành tố “chức” và “năng”. Thành tố “chức” trong các từ “chức phận”, “chức trách”, “chức vụ”. Thành tố “năng” trong các từ “bản năng”, “năng lực”, “khả năng”. Chức năng được hiểu với hai sắc thái nghĩa là “hoạt động, tác dụng bình thường....” và “vai trò bình thường hoặc đặc trưng”. Như vậy, chức năng Nhà nước được hiểu như là hoạt động, khả năng vốn có của Nhà nước. [10, tr. 4]
Có rất nhiều quan điểm về chức năng của nhà nước. Theo cách hiểu truyền thống, chức năng của Nhà nước là những phương diện (những phương hướng, mặt, dạng, loại) hoạt động chủ yếu của Nhà nước nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước Nhà nước; chức năng Nhà nước là sự thể hiện vai trò của Nhà nước đối với xã hội, là biểu hiện cụ thể năng lực của Nhà nước; chức năng của Nhà nước chính là những nhiệm vụ cơ bản của Nhà nước trong từng giai đoạn phát triển cụ thể. Nhà nước Việt Nam muốn thực hiện chức năng quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có kết quả trước hết cũng phải dựa trên yêu cầu khách quan của các quy luật của nền kinh tế thị trường. Nhà nước thể hiện chức năng kinh tế của mình trong nền kinh tế thị trường thông qua các hoạt động thừa nhận tính độc lập của các chủ thể kinh tế để họ có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tự chịu trách nhiệm lỗ lãi; xây dựng hệ thống thị trường có tính cạnh tranh, giá cả chủ yếu do thị trường quyết định; xây dựmg cơ chế điều tiết vĩ mô của nhà nước nhằm hướng dẫn, giám sát hoạt động của các chủ thể kinh tế, hạn chế những khuyết tật của thị trường; xây dựng hệ thống pháp luật nhằm tạo ra khuôn khổ cho hoạt động kinh tế; tôn trọng và thực hiện các thông lệ quốc tế trong quan hệ kinh tế quốc tế.
Từ những phân tích trên, có thể hiểu: “Chức năng kinh tế của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là các phương diện hoạt động chính của Nhà nước trong tổ chức, điều tiết và quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện bản chất dân chủ phù hợp định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tạo sự ổn định, thịnh vượng, công bằng, bình đẳng và phát triển toàn diện của xã hội”. Chức năng kinh tế của Nhà nước có thể được xem xét cụ thể ở các phương diện chủ yếu là Nhà nước làm gì, trong phạm vi nào (nội dung hoạt động) và làm như thế nào (phương thức hoạt đông). 
1.1.2. Bản chất và đặc điểm chức năng kinh tế của Nhà nước 
Tổ chức, điều tiết, quản lý kinh tế là nhiệm vụ xuyên suốt của nhà nước trong mọi thời kỳ phát triển của lịch sử. Dưới tác động của nhiều yếu tố khác nhau, như: bản chất nhà nước, ý chí của giai cấp thống trị, điều kiện cơ sở hạ tầng, điều kiện tự nhiên, trình độ nhận thức… các hình thức, phương thức thực hiện, mục đích thực hiện chức năng kinh tế của nhà nước có thể khác nhau. Nhưng, ngay từ khi ra đời cho đến nay, sự tham gia của nhà nước vào các hoạt động kinh tế luôn có tính tất yếu, khách quan. Không thể có một nhà nước tồn tại tách biệt khỏi điều kiện cơ sở vật chất của xã hội. Cũng không thể có một xã hội có sự quản lý của nhà nước mà nền kinh tế lại đặt ra ngoài hoạt động của nhà nước. Ngay từ những bộ cổ luật đầu tiên của thế giới nhân loại đã biết đến các hình thức hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng ruộng đất, những quy định về thừa kế, quyền sở hữu nô lệ, quyền sở hữu ruộng đất của chủ nô cũng như của các giai cấp thống trị trong việc bảo vệ tư liệu sản xuất, tài sản của mình. Còn ở các nhà nước hiện đại, không thể thiếu những quy định của pháp luật về thị trường tài chính, về tổ chức và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, về hoạt động thương mại, về đăng ký, thành lập doanh nghiệp…
Trong xã hội hiện đại khi quan hệ kinh tế ngày càng trở nên phức tạp, phát triển đa chiều, khó tiên liệu và dễ bị tổn thương, thì sự hiện diện của nhà nước trong quản lý, điều tiết nền kinh tế ngày trở nên quan trọng và có ý nghĩa xã hội. Thực hiện tốt chức năng kinh tế không chỉ tạo cơ sở vật chất cho sự thịnh vượng xã hội mà còn tạo sự bình đẳng, công bằng, ổn định và phát triển chung của toàn xã hội. Các chính sách và thực hiện hiệu quả các chính sách kinh tế luôn là thước đo tín nhiệm của nhà nước đối với xã hội, đồng thời cũng là những đảm bảo quan trọng cho việc xây dựng và thực thi các chức năng khác của nhà nước. Về cơ bản, chức năng kinh tế của nhà nước có những đặc điểm chủ yếu đây:
Thứ nhất, là phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước thể hiện qua các hoạt động của nhà nước trong tổ chức, quản lý và điều tiết nền kinh tế;
Thứ hai, chức năng kinh tế của nhà nước phản ánh bản chất, trình độ phát triển của nhà nước;
Thứ ba, chức năng kinh tế của nhà nước là phương diện hoạt động đòi hỏi phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục trong mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động khác của nhà nước;
Thứ tư, chức năng kinh tế của nhà nước được thực hiện bằng các hình thức, phương thức và biện pháp khác nhau có mục tiêu tạo của cải vật chất cho xã hội;
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước dân chủ, xây dựng và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì vậy ngoài những đặc điểm chung trong việc thực hiện chức năng kinh tế còn có những điểm khác biệt cơ bản như sau: 
Một là, chức năng tổ chức, điều hành và quản lý kinh tế của nhà nước được thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất về tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam;
Hai là, nhà nước phát triển nền kinh tế thị trường nhưng định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này trước hết thể hiện ở chỗ, ở Việt Nam các quy luật, nhân tố của nền kinh tế thị trường vẫn được tôn trọng và đảm bảo. Nhà nước vẫn sử dụng các công cụ của nền kinh tế thị trường để tổ chức và điều tiết nền kinh tế. Tuy nhiên, với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhà nước cần hướng các hoạt động kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển xã hội, phân phối lợi ích kinh tế một cách hài hòa đảm bảo sự bình đẳng, công bằng, ổn định và an sinh xã hội tạo động lực cho sự phát triển chung của xã hội. Mục đích của các hoạt động kinh tế không nhằm tối đa hóa lợi nhuận hay phục vụ lợi ích của nhóm người, các tổ chức độc quyền, mà lợi ích của toàn xã hội; 
Ba là, mọi chính sách kinh tế phải xuất phát từ lợi ích dân tộc, lợi ích đa số trong xã hội, lấy sự phát triển con người làm mục tiêu phát triển kinh tế;
Bốn là, nhà nước không chỉ quản lý kinh tế ở tầm vĩ mô mà còn trực tiếp tham gia phát triển kinh tế với tư cách là tổ chức kinh tế độc lập (kinh tế nhà nước) có vai trò như là thương nhân nhưng không xác định lợi nhuận là mục tiêu chủ yếu, mà xác định vai trò tiên phong, chủ đạo trong một số lĩnh vực theo chốt tạo tiền đề cơ sở vật chất, hạ tầng cho nền kinh tế, bảo đảm an ninh quốc gia, lợi ích cơ bản của xã hội.
1.2. Lịch sử hình thành chức năng kinh tế của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Ở Việt Nam, từ khi hình thành đến nay thực hiện chức năng kinh tế luôn là một trong các hoạt động cơ bản của nhà nước. Từ các triều đại phong kiến, chính quyền thực dân cho đến nhà nước hiện đại tổ chức, quản lý và phát triển kinh tế luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm.
Trong thời kỳ phong kiến, nhằm đảm bảo quyền sở hữu đất đai - tư liệu quan trọng bậc nhất có ý nghĩa sống còn đối với nhà nước, các triều đại phong kiến đã đề ra nhiều phương thức, hình thức quản lý phù hợp với nền kinh tế lấy nông nghiệp làm trọng tâm và khai thác giá trị của đất đai phục vụ lợi ích giai cấp, chế độ. Từ các triều đại Lý, Trần đến Hậu Lê và sau cùng là triều Nguyễn các chính sách cho phép lập thái ấp, lộc điền, quân điển, ức thương trọng nông… lần lượt được ban hành, áp dụng.  Hoặc, chính sách “Bế quan tỏa cảng” được thực hiện nhằm ngăn chặn sự phát triển của tầng lớp tư sản bản địa, sự can dự của tư sản nước ngoài.
Trong thời kỳ chính quyền thực dân, nhằm đẩy mạnh khai thác thuộc địa thực dân Pháp đã áp dụng nhiều chính sách kinh tế khuyến khích phát triển quan hệ tư bản chủ nghĩa, xây dựng nhiều nhà máy hầm mỏ, trang trại sản xuất hàng hóa, ban hành hoặc buộc ban hành những văn bản cho phép thành lập các phường hội, tự do thông thương đặc biệt đối với các nhà tư sản Pháp… Cùng với đó, các bộ luật dân sự như: Bộ luật dân sự Nam Kỳ giản yếu (1883), Bộ Luật dân sự Bắc Kỳ (1931), Bộ dân luật Trung Kỳ (Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật, 1936), hay Bộ luật thương mại Trung phần (1944) lần lượt ra đời tạo dựng một hành lang pháp lý quản lý, điều tiết các hoạt động thương nghiệp, khai thác tài nguyên của chính quyền thực dân. Mục đích cuối cùng của mọi chính sách kinh tế đều hướng tới tối đa hóa lợi nhuận, khai thác nhanh nhất thuộc địa phục vụ lợi ích của các nhà tư sản và chính quyền mẫu quốc.
Thời kỳ kế hoạch hóa tập trung, trong thời kỳ đầu của cách mạng với mục tiêu nhằm dành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, chức năng của nhà nước lúc này là cần tăng cường sự lãnh đạo tập trung và thống nhất của Chính phủ Trung ương để thực hiện tốt việc phân cấp quản lý, phát huy tính sáng tạo của các cấp, các ngành. Do vậy, chức năng kinh tế của nhà nước mang nặng xu hướng tập trung, bao cấp theo kế hoạch bằng hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh về sản lượng, thu nhập, vốn, lợi nhuận, trích nộp ngân sách, tiêu thụ sản phẩm, lãi, giá cả...Từ Hiến pháp 1980, nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung được khẳng định với sự độc tôn của thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, chức năng kinh tế của Nhà nước được xác định là Nhà nước quản lý nền kinh tế quốc dân theo kế hoạch tập trung thống nhất với những đặc trưng cơ bản, đó là : Nhà nước đóng vai trò là chủ sở hữu duy nhất đối với hầu hết các tư liệu sản xuất;  Nhà nước là người tổ chức trực tiếp hoạt động kinh tế, giữ độc quyền về ngoại thương và mọi quan hệ kinh tế với nước ngoài và thực hiện vai trò quản lý nền kinh tế khép kín trong phạm  vi đất nước; Nhà nước lãnh đạo hoạt động kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh và các mệnh lệnh hành chính... Nhìn chung, Nhà nước vừa là chủ sở hữu, vừa là nhà điều hành trực tiếp mọi hoạt động kinh tế, vừa là cơ quan công quyền đứng ra tổ chức và quản lý nền kinh tế trong nội bộ quốc gia.Sau một thời gian thực hiện chính sách kế hoạch hóa tập trung nền kinh tế, những bất cập của chính sách này đã bộc lộ, nền kinh tế rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Nguy cơ sụp đổ chế độ trở nên hiện hữu. Đứng trước thách thức đó, Đảng và Nhà nước đã quyết tâm đổi mới đất nước, mà trước tiên là đổi mới phương thức, hình thức tổ chức, quản lý và điều tiết nền kinh tế. 
Từ chính sách kinh tế kế hoạch, tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự điều tiết của nhà nước đến nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam không chỉ thoát nghèo mà còn từng bước tạo lập được môi trường phát triển ổn định hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thời kỳ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp năm 1992 rồi Hiến pháp 2013 ra đời đã khẳng định những thành quả cách mạng, đồng thời xác lập và củng cố chức năng kinh tế mới của Nhà nước. Từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, đơn thành phần chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chức năng kinh tế của Nhà nước cũng chuyển đổi và có những đặc trưng cơ bản khác với chức năng kinh tế của Nhà nước trong cơ chế kinh tế tập trung, đó là: Nhà nước tạo môi trường thuận lợi về quốc phòng, an ninh, chính trị, xã hội, ngoại giao cho hoạt động kinh tế; bằng pháp luật Nhà nước tạo ra hành lang pháp lý an toàn cho các hoạt động kinh doanh; đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội; đảm bảo sử dụng khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái; Nhà nước thông qua các công cụ như chính sách, tiền tệ, tín dụng...tác động đến nền kinh tế nhằm kiểm soát và hạn chế hậu quả trước các biến động bất lợi của thị trường; Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế đất nước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đồng thời đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội.
1.3. Nội dung chức năng kinh tế của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
1.3.1.	Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế
Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước sử dụng phương pháp kinh tế, vận dụng các quy luật kinh tế để quản lý, đảm bảo hiệu quả quản lý thông qua các công cụ vĩ mô như pháp luật, kế hoạch, chính sách...Nội dung của kế hoạch vĩ mô trong nền kinh tế thị trường là sự cụ thể hóa những quyết định chiến lược, đảm bảo hiện thực hóa mục tiêu đề ra trong chính sách của Nhà nước. Kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường chủ yếu là kế hoạch gián tiếp,  hướng dẫn và tổng quát thể hiện tính năng động gắn với hiệu quả và lợi ích kinh tế. Với tính định hướng, kế hoạch nhà nước chỉ tập trung vào việc thiết lập các cân đối lớn của nền kinh tế như giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa xuất và nhập khẩu....Nhà nước đưa ra dự kiến về khả năng phát triển kinh tế; điều chỉnh và thay đổi chính sách nhằm hướng dẫn hành vi của các chủ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy, kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường đã xóa bỏ mọi hình thức áp đặt trong giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền tự chủ kế hoạch cho các chủ thể, kích thích các nhà kinh doanh cạnh tranh, cải tiến kỹ thuật công nghệ để đứng vững trên thị trường.
1.3.2.	Xây dựng hệ thống pháp luật và đổi mới công cụ, chính sách kinh tế vĩ mô
Nền kinh tế thị trường là hệ thống phức tạp và đầy biến động, các hoạt động kinh tế đều hướng tới lợi ích cục bộ, vì vậy sự bất ổn, rủi ro và sự xâm phạm lợi ích lẫn nhau có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không có những quy tắc đủ mạnh để điều chỉnh. Từ nhu cầu khách quan đó mà pháp luật trở thành công cụ không thể thay thế để đảm bảo cho các quan hệ kinh tế diễn ra theo trật tự nhất định. Bằng cách gián tiếp, Nhà nước tạo ra khung pháp lý cho các chủ thể tự do hoạt động; quy định tư cách chủ thể; ngăn ngừa các yếu tố tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo môi trường để vận hành các quan hệ kinh tế một cách thuận lợi, an toàn, đồng thời định ra các phương thức nhằm duy trì và đảm bảo trật tự kinh tế.
Nhà nước thực hiện vai trò điều chỉnh, ổn định nền kinh tế thông qua các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô như chính sách tài chính, tiền tệ, tín dụng là những đòn bẩy tác động  đến nền kinh tế nhằm kiểm soát và hạn chế hậu quả trước các biến động bất lợi của thị trường. Nhà nước quản lý vĩ mô về tài chính đối với các doanh nghiệp thông qua các công cụ như thuế, lãi suất, tỉ giá...Nhà nước tiến hành đổi mới chính sách tiền tệ, giá cả cho phù hợp với cơ chế thị trường, kiềm chế lạm phát ở mức thấp nhất, ổn định sức mua đồng tiền Việt Nam, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn. Các công cụ tài chính, tiền tệ, tín dụng phát huy vai trò trong việc tạo ra các yếu tố kích thích hay kìm hãm sự phát triển của các quan hệ kinh tế thị trường theo hướng nhất định.
1.3.3.	Xây dựng kết cấu hạ tầng cho nền kinh tế
Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước xây dựng Chiến lược phát triển kết cấu hạ  tầng và Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng cho nền kinh tế, trong đó chiến lược phát triển bao gồm hệ thống những mục tiêu, chính sách và giải pháp cơ bản, có tính chất dài hạn về phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng; và Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng là cụ thể hóa chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng: luận chứng, lựa chọn phương án phát triển và phân bố mạng lưới kết cấu hạ tầng trên các vùng lãnh thổ, các giải pháp và tổ chức thực hiện, các công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên.
1.3.4.	Kiểm tra, giám sát nền kinh tế
Nhà nước xã hội chủ nghĩa với tư cách là chủ thể quản lý tối cao thông qua các cơ quan chức năng nhằm điều chỉnh thống nhất các quá trình kinh tế vĩ mô. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, Nhà nước thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát nền kinh tế nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những sai sót, ách tắc, đổ vỡ, những khó khăn, vướng mắc cũng như những cơ hội phát triển kinh tế nhằm đảm bảo cho nền kinh tế hoạt động hiệu quả và theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.
1.3.5.	Đảm bảo bình đẳng xã hội và giải quyết những khuyết tật của nền kinh tế thị trường
Cơ chế vận động của nền kinh tế thị trường thể hiện ưu thế ở chỗ phát huy tính năng động, sáng tạo của mọi chủ thể kinh tế trong việc đáp ứng nhu cầu phong phú và biến động của xã hội, đồng thời hệ thống pháp luật hướng dẫn, điều chỉnh và bảo hộ quyền lợi hợp pháp của các chủ thể kinh tế. Tuy nhiên nền kinh tế thị trường cũng bộc lộ những khuyết tật  dễ nhận thấy là: đầu cơ, độc quyền, tiêu thủ cạnh tranh, khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, hủy hoại tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái...
Hơn nữa, nền kinh tế thị trường ở Việt Nam được xác định là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - điểm khác biệt với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là phải hạn chế thấp nhất tình trạng người bóc lột người, đảm bảo sự bình đẳng xã hội. Việc phát triển kinh tế không chỉ nhằm mục đích đơn thuần là tăng trưởng kinh tế mà phải lấy mục tiêu tăng trưởng kinh tế làm cơ sở để phát triển toàn diện con người, giải quyết hài hòa những vấn đề kinh tế - xã hội, bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.
